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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quốc Hương. 

Các Thẩm phán: Ông Lương Đức Dương và ông Nguyễn Hồng Chương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huệ là Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Nông 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Nguyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên 

toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 37/2022/TLPT-HS ngày 30 

tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo: Phan Thị T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 25/2022/HS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Toà án nhân 

dân thành phố Gia Nghĩa. 

Bị cáo có kháng cáo: Phan Thị T (tên gọi khác: H), sinh năm 1975, tại 

tỉnh Bình Định; nơi ĐKHKTT: Ấp 6, xã T, huyện P, tỉnh Bình Phước; chỗ ở hiện 

nay: Tổ dân phố 6, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Buôn 

bán; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Phan T1, sinh năm 1950 và con bà Nguyễn Thị T2, sinh 

năm 1953; có chồng là Điểu B (đã chết), hiện sống như vợ chồng với Hoàng Bình 

T3, sinh năm 1969; bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 

2016; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 32/HSST ngày 13/10/2004 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xử phạt 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”, ngày 30/8/2010 đã chấp hành xong hình phạt (đã được xóa án tích); bị 

bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/8/2021; đang tạm giam - Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Phan Thị T: Ông Nguyễn Thành K- Luật sư của 

Chi nhánh Văn phòng Luật sư B tại Bù Đăng, Bình Phước thuộc Đoàn Luật sư 

Thành phố Hồ Chí Minh - Có mặt. 

Những người làm chứng:  

- Anh Lục Trung D, sinh năm 1980; địa chỉ: Thôn 2, xã H, huyện G, tỉnh 

Đắk Nông.  

- Anh Nguyễn Tài T4, sinh năm 1965; địa chỉ: Thôn P, xã Đ, thành phố G, 

tỉnh Đắk Nông.  
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- Anh Lưu Xuân T5, sinh năm 1983; địa chỉ: Thôn 16, xã  S, huyện R, tỉnh 

Đắk Nông.  

- Anh Trương Minh T6, sinh năm 1995; địa chỉ: Thôn 8, xã K, huyện R, tỉnh 

Đắk Nông.  

- Anh Lê Minh H, sinh năm 1986; địa chỉ: Thôn 7, xã W, huyện R, tỉnh Đắk 

Nông.  

- Anh Lò Láo U, sinh năm 1979; địa chỉ: Xã H, huyện G, tỉnh Đắk Nông.  

(Những người làm chứng đều vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ án được 

tóm tắt như sau:  

Do muốn thu lợi bất chính từ việc mua bán ma túy nên Hoàng Bình T3 đã 

tìm mua 4.000.000đ tiền ma túy đá và heroin của một người đàn ông không rõ 

nhân thân về bán cho các con nghiện trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Khoảng 

09 giờ 00 phút ngày 10/8/2021 Lục Trung D và Đào Văn Ktrú tại thôn 2, xã H, 

huyện G, tỉnh Đắk Nông) mua 300.000đ ma túy, T3 đồng ý và hẹn địa điểm giao. 

Sau khi T3, D,Kgặp nhau T3 dùng xe ôn tô INNOVA chở Dg và K chạy đến đoạn 

đường vắng người thuộc thôn B, xã R, thành phố G thì dừng lại. Lúc này, D đưa 

cho T3 300.000đ, T3 nhận tiền sau đó lấy một ít ma túy cất dấu trên xe trước đó 

bỏ vào 01 mảnh giấy bạc có sẵn trên xe, rồi đưa mảnh giấy bạc này cùng chiếc 

bật lửa màu xanh cho D sử dụng, sau đó D đưa cho K sử dụng. T3 lấy một ít ma 

túy của Trọng bỏ vào mảnh giấy bạc này để sử dụng. Đến khoảng 11 giờ 40 phút 

cùng ngày, hành vi phạm tội của T3, D và K bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an thành phố phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.  

Tiến hành khám xét xe INNOVA của T3, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát 

hiện và thu giữ số ma túy còn lại T3 cất dấu trên xe cùng nhiều đồ vật liên quan. 

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 

Trọng tại tổ dân phố 6, phường N, phát hiện và thu giữ số ma túy T3 cất trong 

chiếc đèn pin. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 01 đầu thu camera tại nhà T3, qua 

trích xuất hình ảnh từ camerre đã phát hiện và tiến hành điều tra làm rõ hành vi 

mua bán trái phép chất ma túy của Phan Thị T (tên gọi khác: H, chung sống như 

vợ chồng với Hoàng Bình T3), trong khoảng thời gian từ ngày 16/7/2021 đến 

ngày 09/8/2021, tại nhà của T3 và T tại tổ dân phố 6, phường N, T đã 05 lần bán 

trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ 

thể: 

Lần thứ nhất: Khoảng 07 giờ 00 phút ngày 16/7/2021, do muốn sử dụng 

ma túy nên Nguyễn Tài T4, trú tại thôn P, xã Đ đến nhà T để hỏi mua ma túy. T4 

đưa cho Thu 500.000đ, T cầm tiền sau đó đưa cho T4 01 gói ma túy. T4 cầm gói 

ma túy này mang về nhà sử dụng một phần, phần còn lại cất dấu trong người để 

sử dụng khi cần. Đến khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, khi T4 đang di chuyển 

trên đoạn đường thuộc tổ dân phố 3, phường T thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Gia Nghĩa phát hiện, lập biên bản về hành vi tàng trữ trái phép 
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chất ma túy, khối lượng ma túy thu giữ được là 0,0852 gam Heroine (theo Kết 

luận giám định số 119/KLMT-PC09 ngày 30/7/2021 của Phòng Kỹ thuật Hình sự 

- Công an tỉnh Đắk Nông). 

Lần thứ hai: Sáng ngày 08/8/2021, Lục Trung D đến nhà Phan Thị T để 

bán chim cảnh cho T. Tại đây, D thấy T bán ma túy cho một đối tượng (không rõ 

nhân thân). Do nghiện ma túy nên khoảng 08 giờ 00 phút ngày 09/8/2021, D điều 

khiển xe mô tô hiệu Yamaha, loại Sirius màu đen, BKS 48B1-337.14 đến nhà T 

để hỏi mua ma túy. Đến nơi, D dựng xe ngoài cổng rồi đi vào hiên nhà gặp T hỏi 

mua 200.000đ ma túy thì T đồng ý, D đưa cho Thu 200.000đ, T cầm tiền rồi đưa 

lại cho D 01 gói ma túy. Số ma túy này D mang về nhà sử dụng hết. 

Lần thứ ba: Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 09/8/2021, Lưu Xuân T5 trú tại 

thôn 16, xã S, huyện R rủ Trương Minh T6 trú tại thôn 8, xã K, huyện R góp tiền 

mua ma túy cùng sử dụng. T6 gọi điện cho T hỏi mua 200.000đ ma túy. Sau đó 

T5 và T6 điều khiển xe mô tô đến trước cổng nhà T, tại đây T6 đưa cho T 

200.000đ, T cầm tiền rồi đưa cho T5 và T6 mỗi người một cục ma túy heroine 

(kích thước bằng nửa hạt gạo). Số ma túy này T5 và T6 mang đến khu vực bờ 

đập thủy điện gần nhà Thu sử dụng hết. 

 Lần thứ tư: Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 09/8/2021, đối tượng tên V 

(không rõ nhân thân) gọi điện cho Lê Minh H trú tại thôn 7, xã W, huyện R, nhờ 

H mua giúp 1.000.000đ ma túy để sử dụng, H điều khiển xe mô tô chở V đến bờ 

đập thủy điện Đắk R’Tíh rồi gọi điện cho T hỏi mua 1.000.000đ ma túy thì T 

đồng ý và nói H đến khu vực cổng xanh, cách nhà Tkhoảng 70m đợi. Tại đây, H 

đưa cho T1.000.000đ (tiền của V), T cầm tiền rồi đi vào nhà, một lúc sau T gọi 

điện nói H đến cổng nhà T lấy ma túy được gói bên trong chiếc khẩu trang màu 

xanh để ở trụ cổng, H đến lấy ma túy theo chỉ dẫn của T, sau đó cầm ma túy quay 

lại bờ đập đưa cho V. Tại đây, cả hai đã sử dụng hết một phần ma túy, phần còn 

lại V cất giữ. 

Lần thứ năm: Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 09/8/2021, Lò Láo U rủ Hạng A 

K (cùng trú tại xã H, huyện G) mua ma túy sử dụng thì K đồng ý. U gọi điện cho 

T hỏi mua 150.000đ ma túy thì T đồng ý bán và nhờ U mua giúp 02 tô cháo mang 

đến nhà T. Tại đây, U đưa cháo và 150.000đ cho T, T nhận tiền rồi đưa cho U 01 

gói ma túy. U và K mang gói ma túy này đến khu vực bờ đập gần nhà T sử dụng 

hết. 

Tại Kết luận giám định số 122/KLMT-PC09 ngày 16/8/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông kết luận:  

- Chất rắn màu trắng trong phong bì ký hiệu số 01 gửi giám định là ma túy, 

loại Heroine, có khối lượng 3,9265 gam, hoàn trả sau giám định 3,4362gam. 

- Chất rắn màu trắng trong phong bì ký hiệu số 03 gửi giám định là ma túy, 

loại Heroine, có khối lượng 0,4762 gam, hoàn trả sau giám định 0,3763 gam.  

- Tinh thể màu trắng trong phong bì ký hiệu số 04 gửi giám định là ma túy, 

loại Methamphetamine, có khối lượng 0,4314 gam, hoàn trả sau giám định 0,3381 gam. 
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- Chất rắn màu trắng trong phong bì ký hiệu số 05 gửi giám định là ma túy, 

loại Heroine, có khối lượng 0,0813 gam, hoàn trả sau giám định 0,0548 gam. 

- Các chất rắn màu trắng trong phong bì ký hiệu số 11 gửi giám định đều là 

ma túy, loại Heroine, có tổng khối lượng 0,2503 gam, hoàn trả sau giám định 

0,1669 gam. 

- Chất rắn màu trắng trong phong bì ký hiệu số 13 gửi giám định là ma túy, 

loại Heroine, có khối lượng 0,0764 gam, hoàn trả sau giám định 0,0388 gam. 

- Chất rắn màu trắng trong phong bì ký hiệu số 14 gửi giám định là ma túy, 

loại Heroine, có khối lượng 0,1758 gam, hoàn trả sau giám định 0,1323 gam. 

 Tổng khối lượng ma túy Heroine và Methamphetamine là 5,4179 gam. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 25/2022/HS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2022 của 

Toà án nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Phan Thị T 

phạm tội“Mua bán trái phép chất ma túy”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251 của 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phan Thị T  08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với bị cáo khác, 

xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo. 

Ngày 25-4-2022, bị cáo Phan Thị T kháng cáo toàn bộ bản án, không đồng ý 

với tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Thị T không thừa nhận Tòa án nhân 

dân thành phố Gia Nghĩa xử phạt bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự, bị cáo giữ nguyên nội dung 

kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, sau khi phân tích các tình 

tiết của vụ án và kết quả tranh luận tại phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ 

điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Phan Thị T, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Luật sư bào chữa và bị cáo Phan Thị T trình bày quan điểm: Luật sư cho 

rằng chưa xác định rõ được nguồn gốc ma túy thu giữ tại nhà của Thu. Vì vậy 

không có căn cứ xác định bị cáo T thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma 

túy, đề nghị Hội đồng xét xử xác định bị cáo Thu không có tội. 

Bị cáo  Phan Thị T đồng ý với ý kiến tranh luận của Luật sư bào chữa và 

mong HĐXX xem xét lại tội danh cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:  

[1.1]. Về tố tụng: Ngày 20-4-2022, Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa 

xét xử sơ thẩm, ngày 25-4-2022 bị cáo có đơn kháng cáo, kháng cáo của bị cáo 

gửi đến Tòa án trong thời hạn luật định, hình thức và nội dung phù hợp với quy 
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định tại Điều 332, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, nên được chấp nhận xem xét theo 

trình tự xét xử phúc thẩm. 

[1.2]. Về nội dung kháng cáo yêu cầu xem xét lại tội danh đối với bị cáo, 

Hội đồng xét xử xét thấy:  

Căn cứ vào Biên bản khán xét ngày 10/8/2021 tại nhà của Phan Thị T (bút 

lục từ 88- 91), Kết luận giám định số 122/KLMT-PC09 ngày 16/8/2021 Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông (từ bút lục số 97 - 98), Lời khai của 

những người làm chứng anh Nguyễn Tài T4, Lục Trung D, Lưu Xuân T5, Trương 

Minh T6, Lê Minh H, Lò Láo U là người nghiện ma túy được đối chất trực tiếp 

với bị cáo T, đều thừa nhận các ngày 16/7/2021, ngày 09/8/2021 đã liên hệ theo 

số điện thoại 0858.242.339 của bị cáo Phan Thị T để mua ma túy và T là người 

trực tiếp bán ma túy cho họ. Ngoài ra, tại các biên bản nhận diện, biên bản làm 

việc thì những người làm chứng (bút lục 395 – 339; 402 – 423;439-445)  và con 

trai bị cáo là anh Phan Chí T7, chủ nhà mà bị cáo T sinh sống là bà Võ Thị Q (bút 

lục 428 – 432;435-438) đều khẳng định Phan Thị T là người trong ảnh được trích 

xuất từ camera đã thu giữ hợp pháp tại nhà bị cáo. Mặt khác, lời khai của bị cáo 

Hoàng Bình T3 là người sống chung như vợ chồng với bị cáo T thừa nhận số điện 

thoại 0858.242.339 là của T và T có bán ma túy (bút lục 654-666;674 -675). 

Những lời khai này đều phù hợp với dữ liệu được trích xuất trong camera và dữ 

liệu điện tử phục hồi và trích xuất dưới dạng văn bản đối trong điện thoại di động 

hiệu Oppo màu đen gắn sim số 0858.242.339 đã thu giữ được tại nhà của bị cáo 

Thu.  

Vì vậy, bị cáo Phan Thị T cho rằng bị cáo không thực hiện hành vi mua bán 

trái phép chất ma túy là không có căn cứ, đồng thời tại phiên tòa xét xử phúc thẩm 

bị cáo không cung cấp được tài liệu chứng cứ gì mới chứng minh cho yêu cầu 

kháng cáo của mình. Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số: 25/2022/HS-ST ngày 20 

tháng 4 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã kết án bị cáo Phan 

Thị T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 của 

Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo mức hình phạt 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và tương xứng với tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo. 

[2]. Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo Phan Thị T không được chấp nhận 

nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[3]. Đối với các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 
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1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thị T, giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 25/2022/HS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Toà án nhân 

dân thành phố Gia Nghĩa về phần tội danh và hình phạt.  

Tuyên bố bị cáo Phan Thị T phạm tội“Mua bán trái phép chất ma túy”. Áp 

dụng điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Phan Thị T 08 (tám) 

năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tính từ bắt tạm giữ, tạm giam ngày 11/8/2021. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng 

điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: 

Buộc bị cáo Phan Thị T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.   

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- TANDTC (Vụ I); 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đắk Nông; 

- CQTHAHS Công an tỉnh Đắk Nông; 

- TAND thành phố Gia Nghĩa; 

- VKSND thành phố Gia Nghĩa; 

- CQCSĐTCông an T.p Gia Nghĩa; 

- CQTHAHS Công an T.p Gia Nghĩa; 

- Chi cục THADS T.p Gia Nghĩa; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tổ HCTP, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

   Lê Quốc Hương 
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